
Số TT Chia Ca Họ và tên
MÃ HỘI VIÊN 

SCLVN
Ngày sinh

DD/MM/YY
CMND/Thẻ 

CCCD
Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 
đăng ký
(II-III) 

Đơn vị công tác

1 Lê Thanh Trinh SCL60744DNA 03/02/1977 049077000524 Định giá xây dựng III
Công ty TNHH Thiết kế và Xây 

dựng Bền Vững Anh Vũ

2 Nguyễn Anh Kiệt SCL60745DNA 26/09/1986 048086004527
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Công ty TNHH Xây dựng và 
Thương mại Golden Gate 

3 Lê Đức Vũ SCL60746QUN 22/06/1985 049085001844
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Công ty TNHH Xây dựng và 
Thương mại Golden Gate 

4 Trần Đình Phúc SCL60626DNA 07/09/1983 049083004907
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng Phương Đông Holding

5 Lê Long Hồ SCL60627TIG 13/03/2022 082092017206 Định giá xây dựng III
Công ty TNHH Xây dựng Huy 

Hoàng

6 Võ Nguyên Tùng SCL60629TTH 20/01/1988 046088005576
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng Phương Đông Holding

7 Trần Kiên SCL60304DAL 19/03/1995 066095017606
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng Phương Đông Holding

8 Lê Viết Hoà SCL60636TTH 03/04/1985 046085008625
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng Phương Đông Holding

9 Trần Quang Minh SCL60639TTH 09/09/1989 046089007216
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
Công ty TNHH Xây dựng Huy 

Hoàng

10
Nguyễn Trương 
Trường Giang

SCL60623DNA 15/10/1994 048094001349 Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng Phương Đông Holding

11 Đoàn Thanh Anh SCL60625DNA 14/11/1988 048088001000
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng Phương Đông Holding

12 Dương Công Hiếu SCL60631QUB 23/10/1997 044097002440
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng Phương Đông Holding

13
Nguyễn Văn 

Cương
SCL60632NGA 15/07/1990 040090044805

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

III
Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng Phương Đông Holding

14 Lê Ngọc Dự SCL60633QUN 05/03/1994 049094018242
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng Phương Đông Holding
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15 Hà Văn Nhoan SCL60728BID 18/07/1979 044079008725
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Công ty Cổ phần Thiết kế Xây 
dựng Bách Lâm

16
Hoàng Mạnh 

Thắng
SCL60727HAN 01/11/1987 001087023046

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

III
Công ty Cổ phần Thiết kế Xây 

dựng Bách Lâm

17
Nguyễn Văn 

Kháng
SCL60726DNA 16/02/1981 044081003511

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

II Công ty TNHH QCONS

18 Trần Văn Hà SCL60724NGA 08/10/1990 040090002765
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III Công ty TNHH THSC

19 Phan Xuân Thanh SCL60722QUB 10/06/1991 044091001567 Định giá xây dựng III Công ty TNHH THSC

20 Phan Xuân Chính SCL60718DNA 15/06/1982 044082004415
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III Công ty TNHH THSC

21 Phan Xuân Hùng SCL60719QUB 19/08/1992 044092004349
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Công ty TNHH Haskoningdhv 
Việt Nam

22
Nguyễn Việt 

Hoàng
SCL60720QUB 22/03/1993 044093013735

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

III
Công ty TNHH Tư vấn Xây 

dựng 78

23
Lê Thị Quỳnh 

Thương
SCL60729DNA 15/10/1985 045185000382 Định giá xây dựng III

Công ty TNHH MTV Thương 
Mại Và Dịch Vụ TRHB

24 Hoàng Văn Cảnh SCL60730HCM 12/10/1984 040084025043
Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng
III

Công ty TNHH 4M Thành Viên 
Việt Nam

25 Đặng Thành Đạt SCL60717QNG 09/12/1994 051094007866
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Công ty TNHH Tư vấn Xây 
dựng 78

26 Trà Văn Lộc SCL60715QUN 25/09/1979 049079022416
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và 
Đầu Tư Xây Dựng ECC

27 Trần Thanh Ấn SCL60714QUN 29/10/1987 052087019032
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Công ty Cổ phần Tư vấn Quản 
Lý Chất Lượng Đầu Tiên

28
Hoàng Duy 

Phương
SCL60713DNA 05/11/1989 048089000907

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

II
Xí Nghiệp Tư Vấn Thiết Kế II-
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu 

Tư Và Xây Dựng

29 Lê Văn Tạo SCL60711QNG 07/10/1987 051087002500
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Công ty TNHH Tư vấn Xây 
dựng 78

30
Nguyễn Phước 

Văn
SCL60710BID 11/01/1994 052094009975 Định giá xây dựng III

Công ty TNHH MTV Thương 
Mại Và Dịch Vụ TRHB

31 Trần Văn Cảnh SCL60736QUN 21/09/1995 049095015297
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
Công ty Cổ phần Tư Vấn thiết 

kế xây dựng RDS
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32
Nguyễn Thanh 

Tiên
SCL60735DNA 12/03/1985 051085008854

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

II
Công ty Cổ phần Thiết kế Xây 

dựng Bách Lâm

33 Lê Huy Đào SCL60734DNA 23/06/1986 048086004431
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Công ty TNHH Một thành viên 
tư vấn và xây dựng A.S.P.T

34
Nguyễn Minh 

Thắng
SCL60733DNA 12/12/1984 048084006348

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

III
Công ty Cổ phần Tư vấn Quản 

lý Chất lượng Đầu Tiên

35
Nguyễn Hồ Tấn 

Hiếu
SCL60732QUN 30/03/1999 049099004767

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

III
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Địa Ốc Minh Trần

36 Trương Vũ Hà SCL60709QUN 20/07/1993 049093012973
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Công ty TNHH Tư vấn và Xây 
dựng 23

37 Lê Phong SCL60731DNA 20/10/1979 045079002885
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết 
kế Giao thông vận tải Phía Nam

38
Nguyễn Minh 

Phước
SCL40010QUN 27/10/1993 066093000928

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

II Công ty TNHH Khang Nhật Phát

39 Phạm Đình Huy SCL60708DNA 22/12/1979 048079005891
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Chi nhánh Công ty TNHH 
Apave Châu Á - Thái Bình 

Dương tại Thành phố Đà Nẵng

40 Đặng Ngọc Hảo SCL60739QUN 17/03/1966 049066001173
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Công ty Cổ phần Texo Tư vấn 
và Đầu tư

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

II

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

II

42 Đoàn Minh Hải SCL60742QUN 21/10/1986 049086002092
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
Công ty Cổ phần Tư Vấn Thiết 

Kế Và Xây Dựng Việt Bách

43 Phạm Quang Tuấn SCL60743QUN 30/11/1976 049076020147
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Chi nhánh Công ty TNHH 
Apave Châu Á - Thái Bình 

Dương Tại Thành Phố Đà Nẵng

44 Đoàn Công Huy SCL60749DNA 01/12/1986 049086017760
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Công ty Cổ phần Tư Vấn Xây 
Dựng Tín An

45
Huỳnh Ngọc 
Thiên Trúc

SCL60750DNA 09/11/1995 048195008437 Định giá xây dựng III
Công ty TNHH Một thành viên 

tư vấn và xây dựng A.S.P.T

Trần Hưng Quốc 
Việt

SCL60738TTH 10/10/1983 046083015910
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41
Công ty TNHH 4M Thành Viên 

Việt Nam



47 Nguyễn Văn Tài SCL60752DNA 11/02/1999 048099005163
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Công ty Cổ phần Tư Vấn thiết 
kế xây dựng RDS

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

III

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III

49 Lê Khánh SCL51767TTH 14/10/1992 046092003267
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
Công ty Cổ phần Thiết kế Xây 

dựng Bách Lâm

50 Lê Văn Lộc SCL51768BID 16/02/1989 052089008046
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Công ty Cổ phần Thiết kế Xây 
dựng Bách Lâm

51 Võ Cao Thông SCL41154HCM 10/01/1992 054092010565
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Công ty TNHH Xây dựng và 
Thương mại Golden Gate 

Công ty Cổ phần Tư Vấn Xây 
Dựng Tín An

Công ty TNHH 4M Thành Viên 
Việt Nam

Trần Đình Xuân SCL51764DNA 28/02/1980 048080003619

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III

48

Nguyễn Thành 
Hưng

46 SCL60751QUB 18/08/1996 044096003072


